GIẢI NĂNG KHIẾU LỨA TUỔI U10 TPHCM NĂM 2023
BẢNG XẾP HẠNG 
	BẢNG A
	ĐỘI
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	HS
	XH

	
	1. Hải Sơn
	
	1 – 0 

3
	0 – 15 
0
	1 – 3 
0
	3
	-16
	

	
	2.Thanh Tâm
	0 – 1 

0
	
	2 – 8 
0
	3 – 3 
1
	1
	-7
	

	
	3.Navy Phú Nhuận
	15 – 0 
3
	8 – 2 
3
	
	6 – 1 

3
	9
	+26
	I

	
	4.Học viện Bóng đá Sài Gòn
	3 – 1 
3
	3 – 3 
1
	1 – 6 

0
	
	4
	-3
	II


	BẢNG B
	ĐỘI
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	HS
	XH

	
	1.Phú Nhuận
	
	7 – 2 

3
	2 – 1 
3
	2 – 2 
1
	7
	+6
	I

	
	2.Quận 5
	2 – 7 

0
	
	0 – 9 
0
	2 – 8 
0
	0
	-20
	

	
	3.Dũng Hà
	1 – 2 
0
	9 – 0 
3
	
	3 – 2 

3
	6
	+9
	II

	
	4.Nam Việt
	2 – 2 
1
	8 – 2 
3
	2 – 3 

0
	
	4
	+5
	


	BẢNG C
	ĐỘI
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	HS
	XH

	
	1.Gò Vấp
	
	8 – 2 

3
	14 – 0 
3
	5 - 1
3
	9
	+24
	I

	
	2.Nam Sơn Quận 10
	2 – 8 

0
	
	6 – 1 
3
	1 – 6 
0
	3
	-6
	

	
	3.Quận 11
	0 – 14 
0
	1 – 6 
0
	
	0 – 9 

0
	0
	-28
	

	
	4.Quận 4
	1 – 5 
0
	6 – 1 
3
	9 – 0 

3
	
	6
	+10
	II


	BẢNG D
	ĐỘI
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	HS
	XH

	
	1.Quận 7
	
	6 – 1 

3
	5 – 2 
3
	3 – 1 
3
	9
	+10
	I

	
	2.Quận 12
	1 – 6 

0
	
	4 – 1 
3
	4 – 1 
3
	6
	+1
	II

	
	3.Quận 8
	2 – 5 
0
	1 – 4 
0
	
	1 – 4 

0
	0
	-9
	

	
	4.Dương Minh Sài Gòn
	1 – 3 
0
	1 – 4 
0
	4 – 1 

3
	
	3
	-2
	


	BẢNG E
	ĐỘI
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	HS
	XH

	
	1. Tân Bình
	
	2 – 5 

0
	4 – 3 
3
	7 – 0 
3
	6
	+5
	II

	
	2.Quận 6
	5 – 2 

3
	
	4 – 1 
3
	3 – 3 
1
	7
	+6
	I

	
	3.Hiệp Bình Chánh
	3 – 4 
0
	1 – 4 
0
	
	2 – 1 

3
	3
	-3
	

	
	4.Bình Thạnh
	0 – 7 
0
	3 – 3 
1
	1 – 2 

0
	
	1
	-8
	


	BẢNG F
	ĐỘI
	1
	2
	3
	Điểm
	HS
	XH

	
	1.Bình Tân
	
	2 – 1 

3
	3 – 1 
3
	6
	+3
	I

	
	2.Tân Phú
	1 – 2 

0
	
	9 – 0 
3
	3
	+8
	II

	
	3.Thanh Khiết
	1 – 3 
0
	0 – 9 
0
	
	0
	-11
	


	BẢNG G
	ĐỘI
	1
	2
	3
	Điểm
	HS
	XH

	
	1.Shoptretho Ngọc Hùng
	
	3 – 0 

3
	3 – 2 
3
	6
	+4
	I

	
	2.Bình Chánh
	0 – 3 

0
	
	2 – 2 
1
	1
	-3
	

	
	3.TP.Thủ Đức
	2 – 3 
0
	2 – 2 
1
	
	1
	-1
	II


	BẢNG H
	ĐỘI
	1
	2
	3
	Điểm
	HS
	XH

	
	1.VJSS
	
	0 – 5 

0
	0 – 4 
0
	0
	-9
	

	
	2.Nhà Bè
	5 – 0 

3
	
	4 – 0 
3
	6
	+9
	I

	
	3.Quận 1
	4 – 0 
3
	0 – 4 
0
	
	3
	0
	II


Vòng 1/16: Thứ năm ngày 22/06/2023.
	GIỜ
	TRẬN
	SÂN
	ĐỘI GĂP NHAU
	TỈ SỐ
	MÀU ÁO

	8g30
	40
	Phú Nhuận1
	Navy Phú Nhuận – Quận 1
	
	V-V-V/TÍM
ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ/#

	9g30
	41
	
	Nhà Bè – Học viện Bóng đá Sài Gòn
	
	V-V-V/C
T-T-T/X

	8g30
	42
	Phú Nhuận2
	Phú Nhuận – TP.Thủ Đức
	
	X-X-X/TÍM
ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ/XL

	9g30
	43
	
	Shoptretho Ngọc Hùng – Dũng Hà
	
	T-T-T/X
ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ/X

	   Vòng 1/16: Thứ sáu ngày 23/06/2023.

	
	

	8g30
	44
	Bình Tân 1
	Quận 6 – Quận 12
	
	ĐỎ-ĐEN-ĐỎ/X
V-ĐEN-V/#

	9g30
	45
	
	Quận 7 – Tân Bình
	
	C-ĐEN-ĐEN/#
V-XANH-V/#



	8g30
	46
	Bình Tân 2
	Bình Tân – Quận 4
	
	C-C-C/ĐỎ
X-X-X/TÍM

	9g30
	47
	
	Gò Vấp – Tân Phú
	
	ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ/V
X-X-X/#


